
Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Họ và tên: ......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 01 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Hình tròn là: 

 

 

 

 

Bài 2: Tranh có số lượng bút mực hoặc gọt bút chì ít hơn là: 

 

Bài 3: Tranh có số lượng thước hoặc gọt bút chì nhiều hơn là: 

  

 

 

 

 

 

        A 

 

 

 

              B 

 

 

 

                 C 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 4: Vật có dạng hình vuông là: 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Khoanh tròn theo từng nhóm và tô màu vào nhóm có số lượng ít hơn (theo 

mẫu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 6: a) Tô màu giống nhau vào hình bông hoa đặt dưới vật có hình dạng giống 

nhau: 

 

b) Em hãy kể thêm tên của những đồ vật có dạng hình tròn mà em biết. 

Bài 7: Em hãy tô màu xanh vào hình vuông, màu đỏ vào hình tròn và màu vàng 

vào hình tam giác: 

   

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 02 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Hình có 1 chấm tròn là: 

A.  B.  C.  

Bài 2: Hình có 3 cây nấm là: 

 
                 A   

 
                  B 

 

 

 
C 

Bài 3: Số còn thiếu trong ô trống là: 

 

A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 

Bài 4: Dãy nào đúng thứ tự đếm từ 1 đến 5: 

A. 1, 2, 3, 4, 5              B. 1, 3, 2, 5, 4              C. 1, 4, 3, 2, 5 

 

 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 5: Số cần điền vào ô trống là: 

 

A. 2                             B. 3                      C. 5                         D. 4  

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Em hãy tô màu 4 hình tròn, 1 hình vuông và 2 hình tam giác: 

 

Bài 7: Viết số thích hợp vào ô trống dưới mỗi bức tranh: 

a)              b)                             c)                                  d) 

 

Bài 8: Viết số còn thiếu vào ô trống: 

a)                                           b)                                          c)  

 

  

1 2   5 

 
1   4  

 

5   2  

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 03 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Cho ....., 2, ....., 4, ....... số còn thiếu trong dãy số là: 

A. 1, 3 và 5                   B. 1, 4 và 5                            C. 1, 3 và 4 

Bài 2: Dãy số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 5, 4, 3, 2, 1                   B. 5, 2, 3, 4, 1                       C. 1, 2, 4, 3, 5 

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt dưới bức hình có 5 ngôi sao: 

 

 

 

Bài 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của .....> 4 là: 

A. 1 B. 5 C. 4 D. 3 

Bài 5: Số còn thiếu ở ô trống là: 

A. 4      B. 2     C. 3      D. 5 

 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a) 1 <  b) 2 <  c) 3 >  d) 4 >  e) 4 <  

 

 

 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

  

 > 1 

A B C 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 7: Viết (theo mẫu): 

 

Bài 8: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

2        3  3       3 2       4  4       4  

 

 

  

5        4  3       2 5       1 1       2 

     

     



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 04 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Cho 5 ..... 5. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. >                     B. <                               C. = 

Bài 2: Mô tả đúng cho bức tranh dưới đây là: 

A. 4 = 4 

B. 4 < 5 

C. 4 > 5 

D. 4 = 5 

Bài 3: Số còn thiếu trong dãy: 6, ....., 4, 3, ....., ..... là: 

A. 5, 2 và 1                   B. 3, 4 và 5                             C. 5, 4 và 2 

Bài 4: Các số: 2, 4, 5, 3, 6 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 4, 3, 6, 2, 5                 B. 2, 5, 3, 6, 4                      C. 6, 5, 4, 3, 2 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

 3       5  4       4 5       3 4       3 

Bài 6: Làm cho bằng nhau bằng cách: 

a) Vẽ thêm: 

 

b) Gạch bớt: 

 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

 6       5  4       5 2       2 6       2 

 

 

 

     

     



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a) 1 =  b) 2 >  c) 5 >  d) 4 =  e) 3 <  

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 05 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Số lớn nhất là: 

a) 5     7     8     6 

b) 8     5     9     7 

Bài 2: Những số còn thiếu trong dãy số: 7, ....., 5, 4, ......, 2, 1 là: 

A. 6 và 3 B. 8 và 3 C. 8 và 5 D. 6 và 7 

Bài 3: Dãy số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 4, 6, 7, 9      B. 7, 8, 5, 6  C. 1, 9, 7, 8 

Bài 4: Hình nào dưới đây có 9 chấm tròn? 

 

             

Bài 5: Hình dưới đây có mấy hình tam giác? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a)  

 

b)  

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

A B C 

0   3  

4   7  9 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

          < 1           = 5  6 <       < 8          > 4 

 

Bài 8: Trong các số từ 0 đến 9: 

a) Số bé nhất là: ................................ 

b) Số lớn nhất là: .............................. 

  

          > 8    0 <       < 2  7 <       < 9          < 3 

     

     



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 06 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Cho 8 < ...... < 10. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 9               B. 7                                  C. 0 

Bài 2: Khoanh vào số bé nhất: 

a) 5     8     10     6  b) 8     6     4     9 

Bài 3: Dãy xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 5, 7, 8, 6, 10       B. 3, 5, 7, 9, 10            C. 1, 2, 7, 10, 8 

Bài 4: Những số còn thiếu trong dãy số: ....., 9, ......, ......., 6, 5 là: 

A. 10, 8 và 7 B. 8, 10 và 7                         C. 0, 10 và 7 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Có  hình vuông. 

Có  hình tam giác. 

Bài 6: Viết số thích hợp vào ô trống: 

 

 

 

 

Bài 7: Viết các số 0, 4, 7, 3, 9, 10: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................. 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ............................................. 

Bài 8: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

 1       0  6       6     9       6 

 8       10  3       5   10       1 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 
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Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 07 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Các số 1, 7, 10, 4, 0, 2 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 10, 7, 4, 0, 1, 2         B. 0, 1, 2, 4, 7, 10                 C. 10, 7, 4, 2, 1, 0 

Bài 2: Cho 0 < ....... < 2. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 3 B. 1 C. 0                         D. 2 

Bài 3: Phép tính 3 + 1 bằng với phép tính: 

A. 2 + 1 B. 2 + 2                    C. 1 + 1 

Bài 4: Cho 1 + 3 ...... 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. = B. > C. < 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Tính: 

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống: 

1 + 3 =  1 +  = 4  + 2 = 3 3 +  = 4 

Bài 7: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

3 + 1  4 2 + 2  3 2  1 + 2 1 + 1  3 

2 + 1  3 4  2 + 1 2  1 + 1 1 + 3  4 

Bài 8: Viết phép tính thích hợp:  

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 
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Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 08 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 0, 3, 4, 8, 10   B. 7, 6, 2, 3, 4                      C. 1, 2, 0, 4, 5 

Bài 2: Cho 5 = 2 + ......Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 2 B. 1       C. 3 

Bài 3: Kết quả của phép tính 2 + 0 + 1 = ...........: 

A. 0 B. 3       C. 4 

Bài 4: Hình tiếp theo là hình nào? 

 

Bài 5: Cho 3 + 1 ..... 1 + 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. = B. > C. < 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

1 +  = 4 2 +  = 2  + 2 = 3 + 1 2 + 3 =   

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 8: Viết phép tính thích hợp: 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Dãy xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 6, 7, 10, 9, 5 B. 5, 6, 7, 10, 9        C. 10, 9, 7, 6, 5        D. 5, 6, 7, 9, 10 

Bài 2: Cho 2 + ..... = 5 + 0. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 

c) Các số 9, 6, 5, 3, 0 được xếp 

theo thứ tự từ bé đến lớn.        

d) 3 = 1 + 2 = 2 + 2      

Bài 4: Phép tính thích hợp với hình vẽ là: 

A. 4 – 3 = 1  

B. 1 + 3 = 4 

C. 2 + 1 = 3 

D. 4 – 2 = 1 

Bài 5: Hình bên có: 

A. 3 hình tròn, 2 hình tam giác 

B. 2 hình tròn, 2 hình tam giác 

C. 3 hình tròn, 3 hình tam giác 

D. 2 hình tròn, 3 hình tam giác 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: a) Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

a) 3 + 2 = 2 + 3  b) 8 < 9 < 10      

 

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

 

  2 3    7  9  

 

Bài 7: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

2+ 3  3 + 1 4 + 1  5 1 + 1  2 + 2 

1 + 3  2 + 2 2 + 1  3 + 2 1 + 4  2 + 2 

Bài 8: Tính: 

Bài 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 

  
Bài 10: Viết số thích hợp vào ô trống: 

2 + 1 + 2 =   2 + 1  = 4 1 +  + 4 = 5 

Bài 11: Viết số thích hợp vào ô trống  

 

 

 

b) Điền số còn thiếu vào ô trống: 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 12: Bằng 1 lần kẻ, em hãy tạo thành 5 hình tam giác trong hình dưới đây: 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 09 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Trong các số 0, 8, 5, 1, 7, 9: 

a) Số lớn nhất là: 

A. 0 B. 8 C. 5 D. 9 

b) Số bé nhất là: 

A. 1 B. 9 C. 0 D. 5 

Bài 2: 5 = ..... + ....., số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 3 và 2 B. 1 và 3 C. 2 và 2 D. 4 và 0 

Bài 3: Kết quả phép tính 3 – 2 + 1 là: 

A. 2 B. 1 C. 4 

Bài 4: Cho 3 – 1 .... 1 + 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. = B. < C. > 

Bài 5: Số tam giác có trong hình bên là: 

A. 2 B. 3 C. 4 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: : Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

1 + 3  4 2 + 2  3 1 + 2  3 + 0 1 + 2  5 

Bài 7: a) Tính: 

 

  

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

b) Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 8: Viết phép tính thích hợp: 

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 10 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Số lớn nhất có một chữ số là: 

A. 1 B. 0 C. 9 D. 10 

Bài 2: Các số bé hơn 5 là: 

A. 1, 2, 4, 6 B. 0, 2, 3, 4 C. 2, 3, 4, 5 D. 0, 1, 4 ,7 

Bài 3: Các số 5, 0, 4, 9, 7, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 10, 9, 7, 5, 4, 0         B. 0, 4, 5, 9, 7, 10          C. 0, 4, 5, 7, 9, 10 

Bài 4: Kết quả của phép tính 5 − 2 + 1  là: 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

Bài 5: Cho 4 – 2 ..... 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. = B. > C. < 

Bài 6: Hình bên có: 

A. 3 hình tròn, 2 hình vuông 

B. 3 hình vuông, 1 hình tam giác 

C. 2 hình tròn, 2 hình tam giác 

Phần II: Tự luận 

Bài 7: a) Tính: 

 

 

1 + 0 + 3 = ..... 5 − 2 − 1 = ..... 4 – 2 − 1 = ..... 

5 – 1 – 3 = ..... 2 + 2 + 1 = ..... 3 − 1 − 1 = ..... 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

 

b) 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 8: a) Viết số thích hợp vào ô trống: 

2 + 3 =   + 5 5 – 2 = 4 −    − 2  = 2 + 0 

b) Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

2 + 3  4 2 − 1  0 4 + 0  3 + 1 5 − 2  1 

2 + 1  4 + 1 5 − 3  1 3 – 1  1 + 1 5  1 + 4 

Bài 9: Viết các phép tính thích hợp với hình vẽ bên: 

 ................................................................................   

 ................................................................................    
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 11 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Các số bé hơn 8 là: 

A. 2, 7, 1, 5 và 8           B. 6, 1, 9, 3 và 0           C. 7, 2, 1, 5, và 0 

Bài 2: Kết quả đúng của phép tính: 2 + 1 + 0 = ..... là: 

A. 3 B. 0 C. 4 D. 2 

Bài 3: Phép tính thích hợp với hình bên là: 

A. 2 – 2 = 0  

B. 2 + 2 = 4 

C. 4 – 0 = 4 

Bài 4: Hình bên có số hình vuông là: 

A. 2 

B. 4 

C. 6 

Bài 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) 4 + 0 + 1 = 5 – 0  b) 3 + 1 > 4 – 0  

c) 1 + 1 + 2 = 5        d) 3 – 3 < 2        

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: a)      

        

5 – 2 – 3 = ..... 3 – 2 – 1 = ...... 1 – 1 – 0 = ..... 

 

Bài 7: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

2 + 0  4 1 − 1  0 5 – 0  7 4 − 1  1 + 2 

4  3 – 0  4 − 3  1 3 – 3  5 – 5  6  1 + 4 

b) 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 12 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Cho các số 6, 4, 9, 0, 7, 10. Dãy sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 10, 9, 7 , 6, 4, 0        B. 10, 6, 7, 9, 4, 0        C. 0, 4, 6, 7, 9, 10 

Bài 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính: 6 – 4 – 0 = ..... là: 

A. 2 B. 0 C. 1 D. 4 

Bài 3: Đánh dấu “x” vào phép tính thích hợp với bức tranh: 

a) 5 + 1 = 6  b) 5 – 1  = 4  

c) 1 + 5 = 6  d) 4 + 1 = 5  

e) 1 + 4 = 5  

 

Bài 4: Cho 2 + 4 ..... 9. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Bài 5: Hình bên có mấy hình tròn: 

A. 3 B. 4 C. 5 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

     

Bài 7: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

6 + 0  6 – 0  5  2 + 1 4 + 2  8 6 − 1  3 + 1 

9  3 + 3 6 − 3  5 6 – 6  1 – 1 0 + 2  1 + 5 

 

  

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 8: Viết phép tính thích hợp với mỗi hình vẽ dưới đây: 

a)     b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

c) 

Phép tính: ……………………… Phép tính: ……………….. 

Phép tính: ………………….. 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 13 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Phép tính có kết quả bằng 8 là: 

A. 6 + 2 B. 4 – 4  C. 5 – 3  D. 3 + 4 

Bài 2: Cho 3 + 4 = ....., phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 4 + 2 B. 1 + 5 C. 6 + 1 D. 7 – 1  

Bài 3: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: 

a) 3 + 5 = 1 + 7  c) 7 – 2 – 1 > 4     

b) 7 = 3 + 4             d) 8 = 1 + 0 + 7    

Bài 4: Cho 3 + 4  7 – 2. Dấu thích hợp điền vào ô trống là: 

A. = B. < C. > 

Bài 5: Hình dưới có bao nhiêu hình tam giác? 

A. 3 

B. 5 

C. 7 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính:  

a) 2 + 3 + 3  = ....... 5 + 1 + 2 = ..... 7 – 2 – 0 = ...... 

 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

a) 3 +  + 5 = 8  b)  2 + 4 + 1 =  

 − 7 = 0            0 + 1 +  = 8 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 8: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

7 – 1  6 + 2 10  7 + 1 4 + 4  8 

9  5 + 3 7 − 3  4 7 – 6  2 + 0 

 

Bài 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 

a)                              b)  

  

          

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 14 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Hai số bằng nhau cộng lại có kết quả đúng bằng 8 là: 

A. 7 + 0 B. 4 + 3 C. 6 + 2 D. 4 + 4 

Bài 2: Cho 7 < ... – 1 < 9. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

A. 8 B. 7 C. 9 D. 6 

Bài 3: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: 

a) 9 = 3 + 6              b)  2 + 2 + 5 < 9    

c) 8 – 8  = 1 + 0            d) 7 – 7 = 9 – 9      

Bài 4: Cho 8 – 2 – 3 = .... Kết quả đúng của phép tính sau là: 

A. 3 B. 1  C. 5 D. 6 

Bài 5: Hình tiếp theo là hình nào? 

       

 

A.                                           B.                                      C.  

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

a) 9 – 6 – 3 = ..... 8 – 1 – 5 = .... 4 + 1 + 3 = ...  7 + 0 + 2 = ... 

 

 

 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

 

Bài 8: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

8 – 1  6 + 1 9 – 0  5 + 1 4 + 5  8 

6  2 + 3 + 4 1 + 6  8 9 – 9  0 

Bài 9: Điền số và dấu thích hợp để được các phép tính đúng: 

  4 = 4 

 

  

2   = 9 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 15 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Phép tính thích hợp với hình vẽ bên là: 

A. 5 + 4 = 9 B. 3 + 7 = 10 

C. 6 + 4 = 10 D. 3 + 6 = 9 

 

Bài 2: Hai số bằng nhau cộng lại có kết quả bằng 10 là: 

A. 4 + 6 B. 4 + 4 C. 4 + 5 D. 5 + 5 

Bài 3: Cho 10 – 3 = ..... Kết quả đúng của phép tính là: 

A. 10 B. 9 C. 7 D. 8 

Bài 4: Cho 3 + 4  10 – 2. Dấu thích hợp điền vào ô trống là: 

A. =  B. < C. > 

Bài 5: Cho  − 1 = 10 – 2. Số thích hợp điền vào ô trống là: 

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống: 

10 9 8 7 6  4  2 1  

1    5  7  9 10 

 

Bài 7: Tính: 

a) 1 + 6 + 3 = ..... 10 – 2 – 8 = .... 2 + 4 + 0 = ...  7 + 3 = ... 

 

 

 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

Bài 8: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

10 – 1  8 4 + 6  5 + 5 10 – 3  8 + 2 

7  10 – 4  0 + 10  8 + 2 10 – 6  5 

Bài 9: Viết các phép tính thích hợp với hình bên: 

 ................................................................   

 ................................................................  
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 16 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Những số còn thiếu trong dãy số 10, ..., 8, 7, ....., 5, 4, ..... là: 

A. 9, 6 và 3 B. 7, 8, và 5 C. 8, 3 và 0 

Bài 2: Các số nhỏ hơn 7 là: 

A. 5, 6 và 8 B. 10, 9 và 8 C. 0, 2 và 5 

Bài 3: Cho  + 3 = 10 – 2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 

Bài 4: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: 

a) 10 = 6 + 4             b)  2 + 4 < 9 < 8   

c) 9 = 3 + 6                    d) 9 – 0 = 9 + 0     

Bài 5: Phép tính thích hợp với hình bên là: 

A. 6 + 4 = 10 

B. 10 – 4 = 6 

C. 4 + 5 = 9 

D. 9 – 5 = 4 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Viết các số: 10, 7, 1, 5, 3: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................................. 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .................................................................. 

Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

 

Bài 8: Tính: 

 

b) 6 + 3 = ..... 10 + 0 = .... 2 + 6 + 2 = ... 

Bài 9: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

9 + 0  2 + 7 10  3 + 5 7 – 3  4 + 2 

6 + 1  2 + 4 6 – 6  2 – 2  8  5 + 5 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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PHIẾU ÔN TẬP SỐ 17 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Cho các số 2, 9, 0, 7, 10, 5: 

a) Số lớn nhất trong các số trên là: 

A. 9 B. 0 C. 10 D. 7 

b) Số bé nhất trong các số trên là: 

A. 2 B. 10 C. 0 D. 5 

Bài 2: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: 

a) 6 = 4 + 2               c) 5 + 3 < 10   

b) 10 – 10 = 1                d) 9 = 2 + 5      

Bài 3: Cho 2 +  > 6. Số thích hợp điền vào ô trống là: 

A. 3 B. 1 C. 4 D. 6 

Bài 4: Hình bên có .... hình tam giác: 

A. 1 

B. 3 

C. 5 

Phần II: Tự luận 

Bài 5: Viết các số 4, 1, 0, 7, 8, 9: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................................. 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .................................................................. 

Bài 6: Tính: 

 

b)  6 + 3 + 1 = ..... 6 + 0 – 5 = .... 4 + 2 – 3 = ... 

Bài 7: a) Điền số thích hợp vào ô trống: 

9 =   + 3 5 + 3 – 4 =    + 6 + 2 = 8 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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b) Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

0 + 1  2 – 1  5 – 2  3 + 5 7 + 3  8 + 1 

9  10 2 + 6  6 + 2  4  3 + 2 

Bài 8: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 

Tóm tắt: 

Có: 9 con chim 

Bay đi: 3 con chim 

Còn: .... con chim? 

  

     



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Phần I: Trắc nghiệm 

Bài 1: Cho 7 ... 6. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Bài 2: Cho 7 – ..... = 10 – 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 

Bài 3: Đúng điền Đ, sai điền S: 

a) 9 – 5 > 4 + 0                   b) 7 – 7 = 5 – 4     

c) 10 = 2 + 8 = 6 + 4                d) 3 + 3 < 9 – 2      

Bài 4: Nối phép tính với kết quả đúng: 

 

 

 

 

Bài 5: Hình bên có: 

A. 3 hình tam giác 

B. 2 hình tam giác 

C. 4 hình tam giác 

 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Tính: 

 

Bài 7: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống: 

 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

3 + 4 10 – 1 – 4 2 + 8 9 – 4  

5 7 10 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

10 – 3  3 + 2  1 + 0  10 6 + 3  3 + 6 

8 + 2  9 + 1 7  6 + 2  9  5 + 2 

 

Bài 8: Tính: 

a) 4 + 2 + 3 = .... 8 + 2 – 6 = ..... 7 – 7 + 6 = ..... 

b) 9 – 1 – 5 = ..... 10 – 2 + 0 = ..... 4 + 0 + 3 = ..... 

Bài 9: Viết phép tính thích hợp: 

 

Bài 10: Viết các số: 4, 6, 0, 5, 8, 3: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................................. 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .................................................................. 

Bài 11: Bằng 1 lần kẻ, em hãy chia hình dưới thành 8 hình tam giác: 

 

 

 

 

Bài 12: Viết số thích hợp vào ô trống: 

 

  



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 18 

Phần I: Trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Bài 1: Cho 10 – 2  7 + 1. Dấu thích hợp điền vào ô trống là: 

A. = B. < C. > 

Bài 2: Đúng điền Đ, sai điền S: 

a) Hình bên có 3 điểm là: A, B, C                           A 

b) Hình bên có 6 đoạn thẳng là: 

AB, BC, CA, CM, MA, BM      

 

c) Hình bên có 2 hình tam giác.     

d) Đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng MC.          B                                               

Bài 3: Số nào còn thiếu trên tia số dưới đây? 

Tia số: 

 

A. 0, 4 và 9 B. 1, 4 và 8 C. 1, 3 và 9 D. 0, 3 và 8 

Bài 4: Tranh nào có 1 chục hình tròn? 

 

Bài 5: Cho các số: 10, 8, 3, 5, 1. Dãy sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 10, 8, 5, 3, 1 B. 10, 5, 8, 3, 1 C. 8, 10, 1, 3, 5 

Phần II: Tự luận 

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Họ và tên: .......................................  

Ngày.........tháng...........năm............ 

                             

 

M 

C 



Chung tay Vì Sự Phát triển Giáo dục 

Hotline: 0979 696 333 

a) 10 –  = 2 7 + 2  = 9  + 1 = 10 

 

Bài 7: Viết tên các điểm và đoạn thẳng: 

 

.............................................                    ............................................... 

.............................................                    ............................................... 

Bài 8: Dùng thước kẻ và bút để nối thành: 

 

Bài 9: Vẽ thêm hoặc gạch bớt để đủ 1 chục quả táo: 

 


